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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUỲNH LƢU                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH NGHỆ AN       

                                                

Bản án số:  17/2018/HSST    

Ngày: 21-3-2018 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƢU- TỈNH NGHỆ AN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Anh Sơn 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần Minh Chính 

2. Ông Hồ Hữu Thỏa 

- Thƣ ký phiên toà: Bà Vũ Hoàng Phương, Thư ký Toà án nhân dân Huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

- Đại diện VKSND huyện Quỳnh Lƣu tham gia phiên toà:  

Bà Vũ Thị Kiều - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 21 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

15/2018/TLST-HS ngày 09/02/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

17/2018/QĐXXST-HS ngày 05/3/2018 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Trần Văn T, Tên gọi khác: Trần Văn N; sinh năm: 1992 tại huyện 

TG, tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: thôn Sơn Hạ, xã TS, huyện TG, tỉnh Thanh Hóa; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 02/12 (nay không biết chữ); dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T1, sinh năm 

1949 và con bà Lê Thị X, sinh năm 1950; vợ, con: Chưa có; tiền sự: Không; tiền 

án: Ngày 13/01/2016 bị Tòa án nhân dân huyện TG, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 09 

tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong hình phạt tù ngày 08/7/2016; 

ngày 29/11/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 

15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong hình phạt tù ngày 14/12/2017; 

bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/12/2017 đến nay có mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại: 

Anh Hồ Anh Đ, sinh năm 1974  -       có mặt 

Nơi cư trú: Thôn Nam Tiến, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Bà Lê Thị X, sinh năm: 1950 -        vắng mặt 

Nơi cư trú: thôn Sơn Hạ, xã TS, huyện TG, tỉnh Thanh Hóa; 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Theo các  tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 07 giờ 30 phút ngày 30/12/2017, Trần Văn T đi xe máy nhãn hiệu 

Wave màu đỏ, biển kiểm soát 29Z5-0633 từ nhà mình sang huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 

Nghệ An chơi. Khi đi đến cây xăng Tịnh Tâm thuộc xóm TT, xã AH, huyện QL, 

tỉnh Nghệ An; T phát hiện có một chiếc xe máy dựng ngay bên cạnh nơi đổ vật liệu 

xây dựng cạnh cây xăng, trên yên xe có một chiếc cưa xăng cầm tay nhãn hiệu 

HUSQVARNAR 365 màu cam của anh Hồ Anh Đ. Thấy vắng người nên T lấy 

chiếc máy cưa và xách đến vị trí xe mình đang dựng. Trong lúc chuẩn bị lên xe tẩu 

thoát thì bị anh Đ phát hiện, hô hoán và bắt quả tang.  

 Tại kết luận định giá tài sản số 20 ngày 31/12/2017 của Hội đồng định giá 

UBND huyện Quỳnh Lưu, kết luận: Chiếc cưa xăng cầm tay nhãn hiệu 

HUSQVARNAR 365 màu cam đã qua sử dụng có giá trị tại thời điểm bị chiếm 

đoạt là 7.500.000đ (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng).  

Tại bản cáo trạng số 21/CT-VKS-QL ngày 08/02/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã truy tố bị cáo Trần Văn T về tội "Trộm cắp tài sản" 

theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự 1999. 

Tại phiên toà hôm nay đại diện VKS giữ nguyên quyết định đã truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Văn T phạm tội "Trộm cắp tài sản"  

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự 

1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội. 

Xử phạt:  Trần Văn T mức án từ 30 tháng đến 36 tháng tù. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo do không có 

việc làm, thu nhập không ổn định, không có tài sản gì lớn. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại đầy đủ tài sản, tại phiên tòa 

không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên miễn xét.  

Về vật chứng: Áp dụng điều 41 BLHS 1999; Điều 106 BLTTHS 2015 

Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 (một) chiếc xe máy nhãn hiệu Wave 

màu đỏ, số khung RPKWCH2UM7XH02301, số máy VDP 1P50FMG002783 biển 

kiểm soát 29Z5-0633 đã qua sử dụng là phương tiện phạm tội. 

Trả lại cho Trần Văn T 01 (một) ĐTDĐ Sam Sung J7 PRIME mặt trước màu 

trắng sữa, mặt sau màu mỡ gà, có số IMEIL 35625080177697 đã qua sử dụng 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị Quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

      

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Tại phiên toà hôm nay bị cáo Trần Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội đúng như cáo trạng đã truy tố, cụ thể:  

Vào khoảng 07 giờ 30 phút ngày 30/12/2017, Trần Văn T đi xe máy nhãn hiệu 

Wave màu đỏ, biển kiểm soát 29Z5-0633 từ nhà mình sang huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 

Nghệ An chơi. Khi đi đến cây xăng Tịnh Tâm thuộc xóm TT, xã AH, huyện QL, 
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tỉnh Nghệ An; T lấy trộm một chiếc cưa xăng cầm tay nhãn hiệu HUSQVARNAR 

365 màu cam của anh Hồ Anh Đ trị giá 7.500.000 đồng. Bị cáo đã có hai tiền án về 

tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội. Do đó hành vi 

phạm tội của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản". Tội phạm và 

hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự.  

[2] Xét bị cáo đã có 2 tiền án trong năm 2016 về tội trộm cắp tài sản, đã chấp 

hành xong hình phạt tù, nhưng bị cáo không chịu sữa chữa lỗi lầm của mình để trở 

thành người dân lương thiện mà lại tiếp tục phạm tội, hành vi phạm tội của bị cáo 

thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản công 

dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an trên địa bàn dân cư, thể hiện sự 

xem thường pháp luật. Vì vậy cần lên một mức án nghiêm, cách ly các bị cáo với 

xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục. 

Nhưng xét trong quá trình điều tra đã khai báo thành khẩn thể hiện sự ăn năn 

hối cải. Do đó xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình thể 

hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối 

với bị cáo do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có tài sản gì lớn. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản bị chiếm đoạt, tại 

phiên tòa không có yêu cầu gì thêm nên miễn xét. 

[4] Về vật chứng: Áp dụng điều 41 BLHS 1999; Điều 106 BLTTHS 2015 

Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 (một) chiếc xe máy nhãn hiệu Wave 

màu đỏ, số khung RPKWCH2UM7XH02301, số máy VDP 1P50FMG002783 

chưa đăng ký chủ sở hữu đã qua sử dụng là phương tiện phạm tội. 

Tịch thu tiêu hủy 01 biển kiểm soát 29Z5-0633 gắn theo xe máy thu giữ của 

Trần Văn T.  

Trả lại cho Trần Văn T 01 (một) ĐTDĐ Sam Sung J7 PRIME mặt trước màu 

trắng sữa, mặt sau màu mỡ gà, có số IMEIL 35625080177697 đã qua sử dụng 

 [5] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ điểm c khoản  2 Điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự 

1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội. 

Tuyên bố bị cáo Trần Văn T phạm tội: "Trộm cắp tài sản".  

Xử phạt bị cáo Trần Văn T  30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt tạm giữ, tạm giam 30/12/2017. 

Về vật chứng: Căn cứ Điều 41 BLHS 1999; Điều 106 BLTTHS 2015 

Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 (một) chiếc xe máy nhãn hiệu Wave 

màu đỏ, số khung RPKWCH2UM7XH02301, số máy VDP 1P50FMG002783 

chưa đăng ký chủ sở hữu đã qua sử dụng là phương tiện phạm tội. 

Tịch thu tiêu hủy 01 biển kiểm soát 29Z5-0633 gắn theo xe máy thu giữ của 

Trần Văn T.  

Trả lại cho Trần Văn T 01 (một) ĐTDĐ Sam Sung J7 PRIME mặt trước màu 

trắng sữa, mặt sau màu mỡ gà, có số IMEIL 35625080177697 đã qua sử dụng 
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(Vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh 

Lưu, có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/02/2018 giữa Công 

an huyện Quỳnh Lưu và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu) 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị Quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Buộc bị cáo Trần Văn T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Tuyên bố bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt 

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày 

niêm yết hợp lệ. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Nơi gửi:                                                      THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 

- Bị cáo, người bị hại, người liên quan;                                     (đã ký) 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- TAND tỉnh NA; 

- VKSND huyện Quỳnh Lưu.; 

- Công an huyện Quỳnh Lưu; 

- Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu;                                    Nguyễn Anh Sơn 

- Lưu HS vụ án, VP              

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


